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Thời gian làm bài: 45 phút

 Khoanh tròn vào đáp án mà em chọn.

Câu 1. Câu nào sai?

   Chuyển động tròn đều có

 A. quỹ đạo là đường tròn.
                                B. tốc độ dài không đổi.

 B. tốc độ góc không đổi.
                                D. vectơ gia tốc không đổi.

Câu 2.  Câu nào sai? 

   Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

 A. đặt vào chuyển động tròn.
B. luôn hướng vào tâm quĩ đạo tròn.

 C. có độ lớn không đổi.

D. có phương và chiều không đổi.

Câu 3.  Hệ thức của định luật vạn vật hấp dẫn là:
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Câu 4.  Hai tàu thuỷ có khối lượng 50.000 tấn ở cách nhau 1km. Lực hấp dẫn giữa chúng là: 

A. 0,166 .10-9 N.




   B. 0,166 .10-3 N.


C. 1,66 N.





   D. 0,166 N.

Câu 5.  Một người thực hiện động tác nằm sấp, chống tay xuống sàn nhà để nâng người lên. Hỏi sàn nhà đẩy người đó như thế nào?

A. Không đẩy gì cả.



   B. Đẩy lên.



C. Đẩy xuống.



             D. Đẩy sang bên.

Câu 6. Chọn câu sai.

A. Gia tốc rơi tự do có độ lớn như nhau ở mọi nơi trên Trái đất.

B. Vật rơi tự do theo phương thẳng đứng.

C. Trong chân không, các vật rơi như nhau.

D. Sự rơi tự do là chuyển động nhanh dần đều.

Câu 7. Một ôtô đang chuyển động với tốc độ 18 km/h thì tăng tốc, chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 10 s, ôtô đạt tốc độ 72 km/h. Gia tốc của ôtô là

A. 5,4 m/s2

B. 1,5 m/s2


C. 15 m/s2


D. 54 m/s2
Câu 8. Trong các câu dưới  đây câu nào sai? 

  Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì:

A. Vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.      

B. Vận tốc tức thời tăng theo hàm số bậc nhất của thời gian.    

C. Gia tốc là đại lượng không đổi.                     

D. Quãng đường đi được tăng theo hàm số bậc hai của thời gian.

Câu 9. Trong cách viết hệ thức của định luật II Niutơn sau đây cách viết nào đúng ?

 A. eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),F)) = ma
B. eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),F))= - meq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),a))   
C. eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),F))=  meq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),a)) 

D. -eq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),F))=  meq   \l(\o\ac(\a\vs4((,, ),a))
Câu 10. Một xe chuyển động với vận tốc 10m/s thì hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều, sau 42m thì vận tốc còn 4 m/s. Gia tốc của xe là

A. -2 m/s2
B. 2m/s2.
C. -1m/s2.               

D. 1 m/ s2.              

 Câu 11. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều gia tốc

A. luôn dương.

B. là hằng số.                            

C.  phụ thuộc vào thời gian.      
D. luôn thay đổi theo chuyển động. 

 Câu 12. Một ô tô bắt đầu khởi hành sau 2 giây thì đạt tốc độ 36km/h. Tính gia tốc của xe
A. 18m/s2.
B. -5m/s2.
C. 5m/s2.
D. 32m/s2.

Câu 13. Chọn câu đúng.

   Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at thì

A. v luôn luôn dương.

B. a luôn luôn dương.

C. a luôn luôn cùng dấu với v.
D. A luôn luôn ngược dấu với v.

 Câu 14. Chuyển động nào dưới đây có thể coi như là rơi tự do nếu được thả rơi?

A. Một cái lá cây rụng.

B. Một sợi chỉ.

C. Một chiếc khăn tay.        
D. Một mẩu phấn.

 Câu 15. Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều không có đặc điểm nào sau đây?

A. Có hướng không đổi.



    B. Có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.

C. Có điểm đặt trên vật chuyển động.

    D. Có độ lớn không đổi.

Câu 16. Kết luận nào sau đây không đúng đối với lực đàn hồi của lò xo

A. xuất hiện khi vật bị biến dạng.           



B. tỉ lệ với độ biến dạng.

C. luôn luôn là lực kéo.            

    

D. luôn ngược hướng với lực làm cho nó bị biến dạng.

Câu 17. Khi khối lượng của hai vật không thay đổi và khoảng cách  giữa chúng tăng 3 lần thì lực hấp dẫn giữa chúng 

A. giảm 9 lần          



      B. giảm 6 lần    

C. giảm 3 lần                


    
      D. tăng 9 lần.

Câu 18. Khi tăng diện tích tiếp xúc lên 2 lần, giảm áp lực N của vật đi 4 lần thì độ lớn lực ma sát trượt sẽ

A. giảm 2 lần 




     B. giảm 4 lần.



C. giảm 6 lần.




     D. không thay đổi.

Câu 19. Một vật đang chuyển động thẳng đều thì

A. vật không chịu tác dụng của lực nào.

B. chắc chắn là vật có chịu tác dụng lực.

C. vật đó chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không.

D. chưa thể kết luận được vật đó có chịu tác dụng của lực hay không.

Câu 20. Một hòn bi được thả rơi tự do, sau 3s vật chạm đất. Lấy g = 10 m/s2. Quãng đường hòn bi đã rơi là

A. 15 m

B. 20 m


C. 100 m


D. 45 m.

Câu 21. Một vật có khối lượng 5 kg đang đứng yên. Khi chịu tác dụng của một lực 10 N thì vật sẽ chuyển động với gia tốc

A. a = 50 m/s2
B. a = 15 m/s2

C. a = 0,5 m/s2

D. a = 2 m/s2
Câu 22. Lực ma sát trượt

A. chỉ xuất hiện khi vật chuyển động chậm dần.

B. tỉ lệ thuận với vận tốc của vật.

C. có độ lớn tỉ lệ với áp lực N.

D. tỉ lệ thuận với diện tích mặt tiếp xúc.

Câu 23. Khi một xe ôtô đang chở khách, tài xế đột ngột tăng tốc độ thì hành khách trên xe  

 A. chúi người về phía trước.


B. ngả người về phía sau.

 C. ngả người sang bên cạnh                          D.vẩn ngồi như cũ.

Câu 24. Chọn câu sai.

   Lực và phản lực

  A. luôn cân bằng.       



  B.xuất hiện từng cặp. 

  C. luôn cùng loại.       



  D.cùng phương, ngược chiều.

Câu 25. Một vật có khối lượng 300g, chuyển động với gia tốc 0,5 m/s2. Lực tác dụng vào vật có độ lớn là

 A.150 N                          B.15 N                      C.1,5N                               D. 0,15N.

Câu 26.  Phải treo một vật có khối lượng bằng bao nhiêu vào một là xo có độ cứng   k = 100N/m để nó dãn ra một đoạn 0,1m. Lấy g = 10m/s2
 A.1kg                            B.10kg                         C.100kg                          D.1000kg.

Câu 27. Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có công thức vận tốc v = 12 - 3t. Vật chuyển động

A. Chậm dần đều.                                         B. tròn đều

C. nhanh dần đều.                                          D. thẳng đều.      
Câu 28. Một chiếc xe có khối lượng 2,5 tấn chuyển động trên đường nằm ngang với hệ số ma sát lăn μ = 0,1. Lấy g = 10 m/s2. Lực ma sát lăn khi đó có độ lớn là

A. 1250 N

B. 1,25 N

 
C. 500 N


D. 2500 N

Câu 29. Một lò xo có chiều dài tự nhiên 30 cm. Lò xo được giữ cố định tại một đầu, còn đầu kia treo một vật có trọng lượng 10N. Khi ấy lò xo dài 35cm. Hỏi độ cứng của lò xo bằng bao nhiêu?

A. 200 N/m.

B. 20 N/m. 


C. 2 N/m. 


D. 2000 N/m.

Câu 30. Vật rơi từ độ cao 5m so với mặt đất. lấy g = 10m/s2. Vận tốc rơi của vật khi chạm đất là

A.  5 m/s.               B.  10 m/s.                        C.  15 m/s.            
  D. 20 m/s. 
 Hết

- Giám thị không giải thích đề thi.                                                     
- Họ tên thí sinh: …………………………………… ..Số báo danh:……   
- Họ tên giám thị số 1: ………………………………..Chữ ký:…..……..
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: Vật lí (đề 112)
(Hướng dẫn gồm1 trang)








I. Hướng dẫn chung:

- Học sinh khoanh tròn vào đáp án mà các em chọn.

- Mỗi câu trắc nghiệm có thang điểm là 1/3 điểm.

II. Thang điểm và đáp án:
	Câu
	Đáp án
	Thang

điểm

	1
	D
	1/3 điểm

	2
	D
	1/3 điểm

	3
	A
	1/3 điểm

	4
	D
	1/3 điểm

	5
	B
	1/3 điểm

	6
	A
	1/3 điểm

	7
	B
	1/3 điểm

	8
	A
	1/3 điểm

	9
	C
	1/3 điểm

	10
	C
	1/3 điểm

	11
	B
	1/3 điểm

	12
	C
	1/3 điểm

	13
	C
	1/3 điểm

	14
	D
	1/3 điểm

	15
	A
	1/3 điểm

	16
	C
	1/3 điểm

	17
	A
	1/3 điểm

	18
	B
	1/3 điểm

	19
	D
	1/3 điểm

	20
	D
	1/3 điểm

	21
	D
	1/3 điểm

	22
	C
	1/3 điểm

	23
	B
	1/3 điểm

	24
	A
	1/3 điểm

	25
	D
	1/3 điểm

	26
	A
	1/3 điểm

	27
	A
	1/3 điểm

	28
	D
	1/3 điểm

	29
	A
	1/3 điểm

	30
	B
	1/3 điểm


Hết

PAGE  
1

_1242155384.unknown

_1242155405.unknown

_1242155461.unknown

_1242155360.unknown

